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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
1.1. Tên gói thầu: Thí nghiệm hệ thống thiết bị điện tuyến đường sắt đô thị giai đoạn 1 (Bến Thành – Suối Tiên);
1.2. Hạng mục: Thí nghiệm hệ thống thiết bị điện tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối Tiên);
1.3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
1.4. Địa điểm thực hiện: Thành phố Hồ Chí Minh;
1.5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố;
1.6. Thời gian thực hiện: Năm 2026;
1.7. Tổng quan về công trình: Tuyến đường sắt đô thị 1 Thành phố Hồ Chí Minh (Bến Thành – Suối Tiên) chạy trên đường dành riêng với tổng chiều dài tuyến chính 19,665(km), trong đó có 2,492(km) đi ngầm và 17,173(km) đi trên cầu cạn và cầu vượt sông, rạch.
- Loại công trình: Đường sắt đô thị.
- Cấp kỹ thuật đường sắt: Đường sắt đô thị chuyên chở khối lượng lớn [Dự kiến 46.900 (khách/giờ/hướng) vào năm 2040]; loại hình đặc trưng là đường tàu điện ngầm; tuyến được cách ly hoàn toàn, ở ngoại ô tuyến đi trên mặt đất hoặc trên cầu cạn.
- Tuyến Bến Thành – Suối Tiên đi theo lộ trình qua 14 nhà ga: 03 ga ngầm và 11 nhà ga trên cao.
- Trung tâm điều hành với tổng diện tích khu đất 1200(m²) (60x20m). Trung tâm điều hành được kết hợp với các khu đào tạo và một số phòng chức năng của đơn vị điều hành Depot trong một toà nhà cao 3 tầng.
- Tuổi thọ thiết kế:
+ Công trình xây dựng dân dụng				: Tối thiểu 100 năm;
+ Kết cấu toà nhà						: Tối thiểu 50 năm;
+ Các phương tiện, hệ thống và đường ống tiện ích	: Tối thiểu 30 năm.
2. Mục tiêu công việc:
2.1. Mục tiêu công việc:
Kiểm định an toàn theo Thông tư 02/2025/TT-BCT, thí nghiệm định kỳ phần điện và hệ thống đo đếm theo mẫu số 01A, Phạm vi cung cấp và đảm bảo các tiêu chí Mục 3: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.
Đảm bảo thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 33/2015/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ Công thương Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.
2.2. Quy mô thực hiện:
Tiến hành thí nghiệm và kiểm định vật tư thiết bị điện tại khu vực các trạm sau:
+ Trạm Tân Cảng RTSS
+ Trạm Bình Thái RTSS
+ Trạm Bến Thành TSS
+ Trạm Rạch Chiếc TSS
+ Trạm Suối Tiên TSS
+ Trạm OSS
+ Trạm SSS1
+ Trạm SSS2
+ Trạm SSS3
+ Trạm SSS4
+ Trạm SSS5
+ Trạm SSS6
+ Trạm SSS7
+ Trạm SSS8
+ Trạm SSS9
+ Trạm SSS10
+ Trạm SSS11
+ Trạm SSS12
+ Trạm SSS13
+ Trạm SSS14
+ Trạm DTS
+ Thí nghiệm cáp động lực - Hệ thống OCS
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
	Hạng mục số
	Tên hàng hoá/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu sau: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và danh mục hàng hóa - sản phẩm đăng ký hoạt động thử nghiệm, Quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp ISO/IEC 17025-2017 về lĩnh vực Điện - Điện tử và danh mục phép thử được công nhận kèm theo
	

	2
	Nhà thầu có cam kết trong quá trình thực hiện dịch vụ phải đảm bảo các công việc sau bằng kinh phí của mình:
- Đối với các phụ tải phục vụ hoạt động khai thác trong khu vực, Nhà thầu phải đảm bảo cấp điện bằng máy phát dự phòng của Nhà thầu hoặc có phương án giải pháp nhằm duy trì nguồn điện liên tục trong khu vực.
- Nếu xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện dịch vụ hoặc thiết bị sau khi thí nghiệm không đảm bảo cấp điện trở lại, Nhà thầu phải cung cấp thiết bị thay thế tạm thời để đảm bảo cấp điện liên tục cho hoạt động của nhà ga.
- Thủ tục xin cấp phép thực hiện công tác thí nghiệm, chi phí cấp thẻ kiểm soát an ninh, chi phí xin cắt điện và các công việc khác liên quan tới Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.
- Thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại: giẻ lau, dầu mỡ... trong quá trình thực hiện dịch vụ thí nghiệm về khu vực tập kết được quy định.
	

	II
	YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỊCH VỤ

	1 
	Thí nghiệm Máy biến áp 110kV-25MVA (T1, T2)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng
Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	2 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 0,75MVA-6,6kV/0,38kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	3 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 1,5MVA-22kV/6,6kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	4 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 10MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	5 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 1MVA-6,6kV/0,38kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	6 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 2MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	7 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 2MVA-6,6kV/0,38kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	8 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 3,2MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	9 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 3MVA-6,6kV/0,38kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	10 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 5MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	11 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 650kVA-6,6kV/380V
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	12 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 7,5MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	13 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 3MVA-6,6kV/0,38kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	14 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 5MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	15 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 650kVA-6,6kV/380V
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	16 
	Thí nghiệm máy biến áp 3P 7,5MVA-22kV/6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	17 
	Thí nghiệm hệ thống Relay áp suất 63; Rơ le trung gian, tín hiệu, thời gian; Rơ le hơi; Rơ le dòng dầu OLTC; Rơ le áp lực đột biến; Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía HV; Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía LV; Đồng hồ chỉ thị nấc MBA; Đồng hồ nhiệt độ dầu; Đồng hồ mức dầu OLTC
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	18 
	Thí nghiệm cầu chì ống 7,2kV 1 pha
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	19 
	Thí nghiệm dao cách ly
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	20 
	Thí nghiệm Dao cách ly (DS)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	21 
	Thí nghiệm Dao cách ly 22kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	22 
	Thí nghiệm dao cách ly không có động cơ
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	23 
	Thí nghiệm dao cách ly nối đất (có động cơ)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	24 
	Thí nghiệm Dao cách ly nối đất không có động cơ
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	25 
	Thí nghiệm Dao cách ly nối đất tốc độ cao (HSES)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	26 
	Thí nghiệm Dao cách ly tiếp địa (không có động cơ)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	27 
	Thí nghiệm Dao cách ly với dao nối đất (EDS)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	28 
	Thí nghiệm dao cắt có tải (LBS)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	29 
	Thí nghiệm Dao tiếp địa ES
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	30 
	Thí nghiệm chống sét van (CS171, CS172)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	31 
	Thí nghiệm chống sét van (CS1T1, 2, CS0T1, 2)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	32 
	Thí nghiệm chống sét van 2000VDC trên 1 pha
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	33 
	Thí nghiệm chống sét van 2000VDC trên 9 tuyến
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	34 
	Thí nghiệm chống sét van 22 kV trên 1 pha
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	35 
	Thí nghiệm chống sét van 7,2kV trên 1 pha
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	36 
	Thí nghiệm máy cắt 1800VDC
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	37 
	Thí nghiệm máy cắt 6,6kV máy cắt khí SF6
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	38 
	Thí nghiệm máy cắt chân không 22kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	39 
	Thí nghiệm máy cắt chân không 6,6kW
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	40 
	Thí nghiệm máy cắt điện Máy cắt 123kV-1250A
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	41 
	Thí nghiệm cầu chì cao áp 22kV 3 pha
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	42 
	Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí SF6
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	43 
	Thí nghiệm thanh cái 110kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	44 
	Thí nghiệm thanh cái 1500VDC
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	45 
	Thí nghiệm thanh cái 22kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	46 
	Thí nghiệm thanh cái 6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	47 
	Thí nghiệm tổng trở của hệ thống mạch nhị thứ
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	48 
	Thí nghiệm mạch bảo vệ
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	49 
	Thí nghiệm Relay bảo vệ so lệch đường dây 87L1 loại MBCI01/MRTP01
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	50 
	Thí nghiệm Relay bảo vệ so lệch đường dây 87L2 loại MBCI01/MRTP01
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	51 
	Thí nghiệm Relay bảo vệ so lệch thanh cái 87B1 loại MFAC34
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	52 
	Thí nghiệm Relay bảo vệ so lệch thanh cái 87B2 loại MFAC34
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	53 
	Thí nghiệm relay ghi lại sự cố  loại kỹ thuật số 
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	54 
	Thí nghiệm relay ghi lại sự cố loại kỹ thuật số 
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	55 
	Thí nghiệm relay ghi lại sự cố- loại kỹ thuật số 
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	56 
	Thí nghiệm Relay giám sát mạch cắt 74
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	57 
	Thí nghiệm Relay khoá 86
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	58 
	Thí nghiệm Relay tự động điều áp dưới tải 90
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	59 
	Thí nghiệm rơle áp lực, chân không
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	60 
	Thí nghiệm rơle dòng dầu
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	61 
	Thí nghiệm Rơle ghi sự cố - Loại kỹ thuật số
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	62 
	Thí nghiệm rơle hơi
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	63 
	Thí nghiệm biến điện áp
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	64 
	Thí nghiệm biến điện áp 22kV trên 1 pha
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	65 
	Thí nghiệm biến điện áp 6,6kV trên 1 pha
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	66 
	Thí nghiệm biến dòng điện 
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	67 
	Thí nghiệm biến dòng điện 22kV trên 1 pha
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	68 
	Thí nghiệm biến dòng điện 6,6kV trên 1 pha
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	69 
	Thí nghiệm biến dòng điện, điện áp định mức 66 ÷ 110(kV)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	70 
	Thí nghiệm mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3P)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	71 
	Thí nghiệm mạch điều khiển
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	72 
	Thí nghiệm mạch điều khiển làm mát (bộ theo MBA)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	73 
	Thí nghiệm mạch đo lường, bộ chỉnh lưu dòng hồi
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	74 
	Thí nghiệm mạch đo lường, điện áp ngăn lộ 
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	75 
	Thí nghiệm mạch đo lường, điện áp nối đất (tủ 89N)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	76 
	Thí nghiệm mạch đo lường, điện áp thanh cái chính
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	77 
	Thí nghiệm mạch đo lường, dòng âm/nối đất (tủ 89N)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	78 
	Thí nghiệm mạch đo lường, dòng điện ngăn lộ 
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	79 
	Thí nghiệm mạch đo lường, ray dòng hồi (tủ 89N)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	80 
	Thí nghiệm mạch tín hiệu
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	81 
	Thí nghiệm hệ thống mạch bảo vệ 
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	82 
	Thí nghiệm hệ thống mạch dòng điện
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	83 
	Thí nghiệm hệ thống mạch tín hiệu
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	84 
	Thí nghiệm Hệ thống nối đất trạm 110kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	85 
	Thí nghiệm Hệ thống nối đất trạm 22kV
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	86 
	Thí nghiệm Hệ thống nối đất trạm 6,6kV
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	87 
	Thí nghiệm Acid bazo hòa tan (mg KOH/g dầu)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	88 
	Thí nghiệm bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 50BF
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	89 
	Thí nghiệm cặn lắng (%V)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	90 
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35 kV kết hợp đo phóng điện cục bộ - chiều dài cáp ≥ 50m - từ sợi thứ 2
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	91 
	Thí nghiệm chịu đựng điện áp tần số thấp VLF/DAC cho cáp lực U ≤ 35kV kết hợp đo phóng điện cục bộ - chiều dài cáp ≥ 50m
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	92 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chạm đất 64
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	93 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống giã giò (đảo pha)
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	94 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	95 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	96 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ điện áp thấp 27
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	97 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ dòng điện cực đại 50-P
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	98 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ dòng điện ngược ( cực âm ) 26
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	99 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ dòng điện ngược (cực âm) 26
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	100 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ dòng điện tức thời cực đại (2 chiều Ids) 76
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	101 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ đường ray mang điện 36
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	102 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ khoảng cách F21
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	103 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ ngắt kết nối 89
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	104 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá áp 59
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	105 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	106 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng 
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	107 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	108 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có hướng F67/67N
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	109 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có thời gian (cực âm) 51-N
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	110 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có thời gian (cực dương) 51-P
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	111 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá dòng có thời gian( cực âm ) 51-N
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	112 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá nhiệt 26
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	113 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ quá tải 49
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	114 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch 87B1, 87B2
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	115 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch 87L
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	116 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ so lệch MBA 87T
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	117 
	Thí nghiệm chức năng bảo vệ thấp áp 27/59
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	118 
	Thí nghiệm chức năng cắt tốc độ cao DC (72)
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	119 
	Thí nghiệm chức năng giám sát mạch cắt 74
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương

	120 
	Thí nghiệm chức năng khoá liên động vào ra 85
	Tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng tại mục I.2.6 – Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng

	121 
	Thí nghiệm chức năng khoá máy cắt 86
	Thực hiện theo quy định và sử dụng các biểu mẫu của thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 và Thông tư 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công Thương
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4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:
6.1. Giải pháp và phương pháp luận:
- Phương án thực hiện dịch vụ tổng thể cho gói thầu.
- Phương án thực hiện chi tiết cho từng ngăn lộ tủ trung thế, máy biến áp, cáp trung thế thuộc các Trạm điện.
+	Quy trình cắt điện, thực hiện thí nghiệm, đóng điện trở lại (Thời gian thí nghiệm cho mỗi thiết bị và thời gian cắt điện thanh cái không quá 03 giờ kể từ khi cắt điện).
+	Biện pháp đảm bảo cấp điện cho các phụ tải không thể mất điện (Phụ tải đảm bảo khai thác, hoạt động nhà ga).
+	Biện pháp xử lý sự cố trong quá trình thí nghiệm, kiểm định.
+	Biện pháp cấp điện trở lại khi có yêu cầu đột xuất từ Chủ đầu tư (Không quá 15 phút kể từ khi có yêu cầu).
- Biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện dịch vụ.
- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh an toàn khu nhà ga.
- Biện pháp phòng cháy, chữa cháy.
- Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường.
6.2. Kế hoạch công tác:
- Bảng tiến độ thực hiện dịch vụ.
- Biểu đồ huy động máy móc – thiết bị thí nghiệm, biểu đồ huy động nhân sự thực hiện dịch vụ.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
- Quy trình và quy phạm thực hiện công việc, nghiệm thu hệ thống theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và quy định hiện hành của nhà nước.
- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;
Quy chuẩn Quốc gia về kỹ thuật điện tập 5: QCVN QT-05:2009 ban hành theo Thông tư số 12/2010/TT-BCT của Bộ công thương ngày 31/12/2009;
- Quy phạm trang bị điện:
+	Phần 1: Quy định chung 11-TCN-18-2006.
+	Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện 11-TCN-19-2006.
+	Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11-TCN-20-2006.
+	Phần 4: Bảo vệ và tự động 11-TCN-21-2006.
- Quyết định số 2929/QĐ-EVNNPT của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia ngày 25/12/2014 về việc ban hành quy định khối lượng và tiêu chuẩn thí nghiệm thiết bị nhất thứ;
- QCVN 01:2008/BCT - Quy định các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đường dây, thiết bị điện.
- Các tài liệu Quy trình bảo trì tuyến đường sắt đô thị số 1, Bến Thành - Suối Tiên đã được phê duyệt cụ thể:
+ Quyển 3: Quy trình bảo trì - Tập 2: Quy trình bảo trì các kết cấu hạ tầng không trực tiếp liên quan đến chạy tàu – Phần (3/3) - Mục 5.18 – Hệ thống tủ điện trạm biến áp.
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP1a về nội dung hướng dẫn bảo trì cho công tác điện cho nhà ga Bến Thành (UMRTL1-CP1a-BT-OMN-MN-00017-B).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP1b về nội dung hướng dẫn bảo trì hệ thống điện – Ga nhà hát Thành phố (UMRTL1-CP1b-STOH-MEC-OMN-00051-C).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP1b về nội dung hướng dẫn bảo trì hệ thống điện – Ga Ba Son (UMRTL1-CP1b-STBS-MEC-OMM-00052-C).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP2 về nội dung hướng dẫn vận hành và bảo trì hệ thống điện, phần 2-2 tủ điện (DB) ở trạm biến áp (Bình Thái, Tân Cảng, Rạch Chiếc và Suối Tiên) (14.2D) – Phần cơ điện (UMRTL1-CP2-SUGN-000-OMM-00015-D).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP3 về nội dung hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho Thiết bị chuyển mạch LV (OCC) (UMRTL1-CP3-PS-O&M-MAN-00014-D-VN).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP3 về nội dung hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho cáp (UMRTL1-CP3-PS-O&M-MAN-00024-B-R0/VN).
+ Sổ tay bảo trì gói thầu CP3 về nội dung hướng dẫn bảo dưỡng cho Tủ phân phối điện (UMRTL1-CP3-SG-O&M-MAN-10116-B-R0/VN).
+ Bản vẽ sơ đồ nguyên lý thiết kế đơn tuyến Dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành – Suối Tiên (Tuyến 1) đã được Liên danh tư vấn OCG-TEDI thẩm tra ngày 24/10/2016;
7.2. Yêu cầu về thí nghiệm, kiểm định và nghiệm thu sau thí nghiệm, kiểm định:
- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu tham khảo hồ sơ để hiểu rõ yêu cầu chi tiết của gói thầu. Với yêu cầu nghiêm ngặt về việc đảm bảo cấp điện phục vụ hoạt động khai thác và hoạt động nhà ga, khuyến khích nhà thầu khảo sát hiện trường để có phương án thực hiện công việc phù hợp với yêu cầu của hồ sơ.
- Nhà thầu phải lập kế hoạch chi tiết cho quá trình thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định, đóng điện đảm bảo không ảnh hưởng hoạt động khai thác của nhà ga để trình Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận.
- Công tác thí nghiệm, kiểm định thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Chạy thử: Sau khi thí nghiệm và kiểm định, nhà thầu phải triển khai chạy thử thiết bị và hệ thống theo quy định của nhà nước.
- Tái lập hệ thống đo đếm và niêm phong, kẹp chì sau khi hoàn thành công tác kiểm định các thiết bị liên quan.
- Dán tem kiểm định theo đúng quy định sau khi hoàn thành công tác kiểm định.
- Chủ đầu tư chỉ nhận bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng khi toàn bộ hệ thống đã được hiệu chỉnh, chạy thử theo các quy định về nghiệm thu của nhà nước và Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu sau:
+	Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định;
+	Biên bản thí nghiệm các trang thiết bị điện;
+	Giấy chứng nhận kết quả kiểm định, biên bản kiểm định các trang thiết bị điện.
- Mọi chi phí liên quan đến thủ tục xin cấp phép thực hiện công tác thí nghiệm, cấp thẻ kiểm soát an ninh, thủ tục xin cắt điện và các công việc khác liên quan tới Tổng công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh sẽ do nhà thầu chịu.
- Chủ đầu tư sẽ cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình làm việc của Nhà thầu. Sau khi kết thúc công việc, Chủ đầu tư sẽ tiến hành nghiệm thu 1 lần xác nhận khối lượng công việc hoàn thành của Nhà thầu theo các quy trình kiểm tra, nghiệm thu hiện hành của Chủ đầu tư. Các thiết bị, dụng cụ kiểm định, thí nghiệm: Nhà thầu cung cấp Biên bản thí nghiệm, Biên bản kiểm định, Giấy Chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định tuân thủ quy định tại Thông tư 02/2025/TT-BCT của Bộ Công thương và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.


